
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NHA CHU 1

1. Mã số học phần: PRD331
2. Tên học phần: Nha chu 1

3. Số tín chỉ: 3(1/2)

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ Răng Hàm Mặt

5. Năm học: Học kỳ 9
6. Giảng viên phụ trách: TS. Lê Thị Thu Hằng

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 
      - Cán bộ cơ hữu: TS. Lê Thị Thu Hằng, ThS. Mai Thu Quỳnh, BS.  Đỗ Minh Hương, BS. Nguyễn Thị Diệp Ngọc, BS. Vũ Thị Hà, KTV. Hoàng Thị Ân.

      - Cán bộ thỉnh giảng: TS. Hoàng Tiến Công

8. Mục tiêu học phần: 

- Kiến thức:
+ Trình bày được giải phẫu, sinh lí và bệnh học vùng quanh răng.

+ Vận dụng được kiến thức cơ bản trong chẩn đoán bệnh lý vùng quanh răng.

      - Thái độ: 

        Nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh giá chính xác tình trạng vùng quanh răng.
      - Kỹ năng:

        Khám và chẩn đoán đúng các thể bệnh vùng quanh răng.
9. Mô tả học phần:

Học phần này gồm hai phần. Phần lý thuyết cung cấp những kiến thức cơ bản về: Giải phẫu, sinh lý; bệnh căn, bệnh sinh; phân loại, triệu chứng, chẩn đoán các thể bệnh vùng quanh răng. Phần thực hành hướng dẫn thái độ, kỹ năng phát hiện tình trạng và chẩn đoán bệnh lý vùng quanh răng. 
10.  Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  1(4,2,10)/3
11.  Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện:

            Đã hoàn thành các học phần Sinh học miệng, Cắn khớp, Vật liệu và thiết bị nha khoa, Tia X nha khoa, Chữa răng – nội nha 1.
11.2. Yêu cầu:

· Đạt các chỉ tiêu thực hành: 

	
	Chỉ tiêu
	Số ca

	1
	Khám và chẩn đoán các thể lâm sàng bệnh lợi
	8

	2
	Khám và chẩn đoán được các thể lâm sàng viêm quanh răng
	4

	3
	Lập đồ hình nha chu
	8

	4
	Làm bệnh án bệnh quanh răng
	2


12.  Nội dung học phần:

12.1. Lý thuyết:

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Giải phẫu, sinh lý vùng quanh răng

1. Lợi

1.1. Cấu tạo

1.2. Tuần hoàn máu ở lợi

1.3. Tuần hoàn bạch huyết ở lợi

1.4. Phân bố thần kinh ở lợi

1.5. Khoảng sinh học
2. Xương ổ răng 

2.1. Thành phần

2.2. Đặc điểm giải phẫu

2.3. Đặc điểm mô học

2.4. Sinh lý của xương ổ răng

3. Dây chằng quanh răng

3.1. Đặc điểm cấu tạo

3.2. Sinh lý của dây chằng quanh răng

3.3. Chức năng của dây chằng quanh răng

4. Xương răng

4.1. Đặc điểm cấu tạo

4.2. Sinh lý của xương răng
	2 

	2
	Bài 2: Bệnh căn - bệnh sinh bệnh quanh răng

1. Nguyên nhân

1.1. Bệnh lợi

1.2. Viêm quanh răng

2. Các yếu tố liên quan

2.1. Bệnh lợi

2.2. Viêm quanh răng

3. Bệnh sinh bệnh quanh răng
	2

	3
	Bài 3: Phân loại bệnh quanh răng

1. Bệnh lợi

1.1. Bệnh lợi do mảng bám

1.2. Sang thương lợi không do mảng bám

2. Viêm quanh răng mạn tính

2.1. Tại chỗ 

2.2. Toàn bộ

3. Viêm quanh răng tấn công

3.1. Tại chỗ

3.2. Toàn bộ

4. Quanh răng viêm là biểu hiện của bệnh hệ thống

4.1. Liên quan với những rối loạn về máu

4.2. Liên quan với những rối loạn di truyền

4.3. Không đặc hiệu

5. Bệnh hoại tử của mô quanh răng

5.1. Viêm lợi hoại tử lở loét 

5.2. Viêm quanh răng hoại tử lở loét

6. Áp xe mô quanh răng

6.1. Áp xe lợi

6.2. Áp xe quanh răng

6.3. Áp xe quanh thân răng

7. Viêm quanh răng liên quan tới sang thương nội nha

    Sang thương kết hợp nội nha – quanh răng

8. Bệnh khuyết tật do mắc phải hay xảy ra trong quá trình phát triển

8.1. Những yếu tố liên quan với răng,tại chổ làm biến đổi hoặc dẫn đến viêm lợi/quanh răng do mảng bám

8.2. Bệnh, khuyết tật của lợi, niêm mạc xung quanh răng

8.3. Bệnh, khuyết tật của mô mềm vùng mất răng

8.4. Chấn thương khớp cắn
	2 

	4
	Bài 4: Các thể bệnh lợi

1. Viêm lợi

1.1. Chảy máu lợi

1.2. Thay đổi về màu sắc

1.3. Thay đổi về vị trí lợi

1.4. Thay đổi mật độ của lợi

1.5. Thay đổi về cấu trúc bề mặt

1.6. Thay đổi ở đường viền của lợi

1.7. Đau

2. Phì đại lợi

2.1. Phì đại lợi do viêm 

2.2. Phì đại lợi do dung thuốc

2.3. Phì đại lợi lien quan đến tình trạng toàn thân

2.4. Phì đại lợi dạng u

2.5. Phì đại lợi giả tạo

3. Viêm lợi cấp tính

 3.1. Viêm lợi hoại tử lở loét
 3.2. Viêm lợi miệng Herpes

 4. Các thể bệnh lợi khác
 4.1. Liken phẳng

 4.2. Pemphigoid

 4.3. Pemphigus

 4.4. Lupus ban đỏ
	4 

	5
	Bài 5: Các thể viêm quanh răng
 1. Viêm quanh răng mạn tính
1.1. Đặc điểm

1.2. Triệu chứng lâm sàng

1.3. X – quang
2. Viêm quanh răng tấn công

2.1. Viêm quanh răng tấn công khu trú

2.1.1. Đặc điểm

2.1.2. Triệu chứng lâm sàng

2.1.3. X - quang

2.2. Viêm quanh răng tấn công toàn thể

2.2.1. Đặc điểm

2.2.2. Triệu chứng lâm sàng

     2.2.3. X – quang
     3. Áp xe quanh răng
     3.1.1. Đặc điểm

3.1.2. Triệu chứng lâm sàng

3.1.3. X - quang
	3

	6
	Bài 6: Bệnh quanh răng và bệnh toàn thân
 1. Bệnh quanh răng và bệnh tim mạch

1.1. Bệnh quanh răng và xơ vữa động mạch

1.2. Bệnh quanh răng và bệnh mạch vành (Coronary Artery Disease, CAD)

1.3. Bệnh quanh răng và đột quỵ (Stroke)

1.4. Điều trị phối hợp

2. Bệnh quanh răng và bệnh đái tháo đường

3. Bệnh quanh răng ở phụ nữ có thai
4. Bệnh quanh răng và Stress
	2 

	Tổng số
	15


12.2. Lâm sàng:

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	 Bài 1: Kỹ năng khám vùng quanh răng
	    6

	2
	 Bài 2: Lập đồ hình nha chu
	6

	3
	 Bài 3: Cách làm bệnh án bệnh quanh răng
	2

	4
	 Bài 4: Chẩn đoán bệnh lợi
	8

	5
	 Bài 5: Chẩn đoán bệnh viêm quanh răng
	8

	Tổng số
	30


13. Phương pháp giảng:

Áp dụng các hình thức giảng dạy: thuyết trình/ thảo luận, nghiên cứu trường hợp, làm mẫu, bảng kiểm. 

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:

Bài giảng điện tử, tình huống lâm sàng, bảng kiểm, mô hình, phim XQ, ghế máy nha khoa, dụng cụ khám vùng quanh răng.
15. Đánh giá :

	Kiểm tra thường xuyên
	Hệ số 1    (Vấn viết, tình huống lâm sàng)   
	2 bài

	Kiểm tra giữa học phần
	Hệ số 2 (Chỉ tiêu lâm sàng, bệnh án, kỹ năng khám, tình huống lâm sàng)
	1 bài

	Thi kết thúc học phần
	Thi kết thúc học phần
	1 bài


16. Tài liệu

16.1. Tài liệu học tập
1. Bộ môn Nha khoa dự phòng và Phát triển, khoa Răng Hàm Mặt, trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên (2016). Bài giảng nha chu học. Lưu hành nội bộ.
16.2. Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Bích Vân và cộng sự (2015). Nha chu học. Nhà xuất bản Y học.

2. Trịnh Đình Hải và cộng sự (2013). Bệnh học quanh răng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

3. Caranza N (1996). Clinical Periodontology.WB Saunders, 8th edition

17. Lịch học

	
	Tuần
	Thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu
học tập/

tham khảo
	Hình thức học

	LÝ THUYẾT
	1
	2
	Bài 1: Giải phẫu, sinh lý vùng quanh răng

1. 1. Lợi

1.1. Cấu tạo

1.2. Tuần hoàn máu ở lợi

1.3. Tuần hoàn bạch huyết ở lợi

1.4. Phân bố thần kinh ở lợi

1.5. Khoảng sinh học

2. 2. Xương ổ răng 

2.1. Thành phần

2.2. Đặc điểm giải phẫu

2.3. Đặc điểm mô học

2.4. Sinh lý của xương ổ răng

3. Dây chằng quanh răng

3.1. Đặc điểm cấu tạo

3.2. Sinh lý của dây chằng quanh răng

3.3. Chức năng của dây chằng quanh răng

4. Xương răng

4.1. Đặc điểm cấu tạo

4.2. Sinh lý của xương răng
	 2


	 TS Hằng


	1, 2, 3


	TT



	
	
	
	Bài 2: Bệnh căn, bệnh sinh bệnh quanh răng

1. Nguyên nhân

1.1. Bệnh lợi

1.2. Viêm quanh răng

2. Các yếu tố liên quan đến bệnh vùng quanh răng

2.1. Bệnh lợi

2.2. Viêm quanh răng

3. Bệnh sinh bệnh quanh răng
	 1


	TS Công

	1,2,3

	TT



	
	
	
	Bài 3: Phân loại bệnh quanh răng

1. Bệnh lợi

1.1. Bệnh lợi do mảng bám

1.2. Sang thương lợi không do mảng bám
	1
	TS Hằng


	1,2,3

	TT


	
	
	4
	Thảo luận (bài 2): Cơ chế gây bệnh viêm quanh răng
	2
	TS Công
	1, 2, 3
	TL

	
	2
	2
	Bài 3: Phân loại bệnh quanh răng

2. Viêm quanh răng mạn tính

2.1. Tại chỗ 

2.2. Toàn bộ

3. Viêm quanh răng tấn công

3.1. Tại chỗ

3.2. Toàn bộ

4. Quanh răng viêm là biểu hiện của bệnh hệ thống

4.1. Liên quan với những rối loạn về máu

4.2. Liên quan với những rối loạn di truyền

4.3. Không đặc hiệu

5. Bệnh hoại tử của mô quanh răng

5.1. Viêm lợi hoại tử lở loét 

5.2. Viêm quanh răng hoại tử lở loét

6. Áp xe mô quanh răng

6.1.  Áp xe lợi

6.2.  Áp xe quanh răng

6.3.  Áp xe quanh thân răng

7. Viêm quanh răng liên quan tới sang thương nội nha

      Sang thương kết hợp nội nha – quanh răng

8. Bệnh khuyết tật do mắc phải hay xảy ra trong quá trình phát triển

8.1. Những yếu tố liên quan với răng,tại chổ làm biến đổi hoặc dẫn đến viêm lợi/quanh răng do mảng bám

8.2. Bệnh, khuyết tật của lợi, niêm mạc xung quanh răng

8.3. Bệnh, khuyết tật của mô mềm vùng mất răng

8.4. Chấn thương khớp cắn
	1


	TS Hằng
	1, 2, 3
	TT

	
	
	
	Bài 4:  Các thể bệnh lợi

1. Viêm lợi

1.1. Chảy máu lợi

1.2. Thay đổi về màu sắc

1.3. Thay đổi về vị trí lợi

1.4. Thay đổi mật độ của lợi

1.5. Thay đổi về cấu trúc bề mặt

1.6. Thay đổi ở đường viền của lợi

1.7. Đau

2. Phì đại lợi

2.1. Phì đại lợi do viêm 

2.2. Phì đại lợi do dung thuốc

2.3. Phì đại lợi liên quan đến tình trạng toàn thân

2.4. Phì đại lợi dạng u

2.5. Phì đại lợi giả tạo

3. Viêm lợi cấp tính

 3.1. Viêm lợi hoại tử lở loét

 3.2. Viêm lợi miệng Herpes

 4. Các thể bệnh lợi khác

 4.1. Liken phẳng

 4.2. Pemphigoid

 4.3. Pemphigus

4.5. Lupus ban đỏ
	3
	TS Hằng
	1,2,3
	TT

	
	
	4
	Thảo luận (bài 4): So sánh viêm lợi miệng Herpes nguyên phát và viêm lợi loét hoại tử cấp
	2

	TS Hằng, BS Hà
	1,2,3
	TL


	
	3
	2
	Bài 5: Các thể viêm quanh răng

1. Viêm quanh răng mạn tính

1.1. Đặc điểm
1.2. Triệu chứng lâm sàng

1.3. X - quang

2. Viêm quanh răng tấn công

2.1. Viêm quanh răng tấn công khu trú

2.1.1. Đặc điểm

2.1.2. Triệu chứng lâm sàng

2.1.3. X - quang

2.2. Viêm quanh răng tấn công toàn thể

2.2.1. Đặc điểm

2.2.2. Triệu chứng lâm sàng

2.2.3. X - quang

3. Áp xe quanh răng

3.1. Đặc điểm

3.2. Triệu chứng lâm sàng

3.3. X – quang
Bài 6: Bệnh quanh răng và bệnh toàn thân

1. Bệnh quanh răng và bệnh tim mạch

1.1. Bệnh quanh răng và xơ vữa động mạch

1.2. Bệnh quanh răng và bệnh mạch vành (Coronary Artery Disease, CAD)

1.3. Bệnh quanh răng và đột quỵ (Stroke)

1.4. Điều trị phối hợp

2. Bệnh quanh răng và bệnh đái tháo đường

3. Bệnh quanh răng ở phụ nữ có thai

 4. Bệnh quanh răng và Stress
	3

1
	TS Công

TS Hằng
	1,2,3
1,2,3
	TT

TT

	
	
	4
	Thảo luận (bài 6): Mối liên quan giữa bệnh quanh răng và thai kì
	2
	TS Hằng


	1, 2, 3
	TT

	LÂM SÀNG
	1
	2
	Kĩ năng khám vùng quanh răng
	2
	TS Hằng, BS Hương
	1, 2, 3
	Bảng kiểm

	
	
	3
	Kĩ năng khám vùng quanh răng
	2
	TS Hằng, BS Hương
	1, 2, 3
	TH

	
	
	4
	Kĩ năng khám vùng quanh răng
	2
	TS Hằng, BS Hương
	1, 2, 3
	TH

	
	
	5
	Lập đồ hình nha chu
	2
	TS Hằng, BS Hà
	1, 2, 3
	TH

	
	
	6
	Lập đồ hình nha chu
	2
	TS Hằng, BS Hà
	1, 2, 3
	TH

	
	2
	2
	Lập đồ hình nha chu
	2
	TS Hằng, BS Hà
	1, 2, 3
	TH

	
	
	3
	Cách làm bệnh án quanh răng
	2
	TS Hằng, ThS Quỳnh
	1, 2, 3
	Bảng kiểm

	
	
	4
	Chẩn đoán bệnh lợi
	2
	TS Hằng, BS Ngọc
	1, 2, 3
	Nghiên cứu trường hợp

	
	
	5
	Chẩn đoán bệnh lợi
	2
	TS Hằng, BS Ngọc
	1, 2, 3
	TH

	
	
	6
	Chẩn đoán bệnh lợi
	2
	TS Hằng, BS Ngọc
	1, 2, 3
	TH

	
	3
	2
	Bình bệnh án 1, KTTX 1
	2
	ThS Quỳnh, BS Hà
	
	

	
	
	3
	Chẩn đoán bệnh lợi
	2
	TS Hằng, BS Ngọc
	1, 2, 3
	TH

	
	
	4
	Chẩn đoán bệnh viêm quanh răng
	2
	TS Hằng, BS Hà
	1, 2, 3
	Nghiên cứu trường hợp

	
	
	5
	Chẩn đoán bệnh viêm quanh răng
	2
	TS Hằng, BS Hương
	1, 2, 3
	TH

	
	
	6
	Chẩn đoán bệnh viêm quanh răng
	2
	TS Hằng, ThS Quỳnh
	1, 2, 3
	TH

	
	4
	2
	Bình bệnh án 2, KTTX 2
	2
	TS Hằng, BS Ngọc
	
	

	
	
	3
	Chẩn đoán bệnh viêm quanh răng
	2
	TS Hằng, BS Ngọc
	1, 2, 3
	TH

	
	
	4
	Giải đáp thắc mắc, xét tư cách thi
	2
	TS Hằng
	
	

	
	
	5
	Thi lâm sàng
	
	Bộ môn NKDP&PT
	
	

	
	
	6
	Thi lâm sàng
	
	Bộ môn NKDP&PT
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